
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 T019201 Lê Đức Anh 22/03/2001 Hà Nội

2 T019202 Nguyễn Đức Anh 24/08/1996 Nam Định

3 T019203 Quản Minh Anh 12/09/1999 Hưng Yên

4 T019204 Mã Quỳnh Anh 24/08/1995 Lạng Sơn

5 T019205 Mai Hồng Tuấn Anh 22/04/1997 Nghệ An

6 T019206 Nguyễn Tuấn Anh 14/11/1998 Nam Định

7 T019207 Nguyễn Việt Anh 03/03/1995 Hải Phòng 

8 T019208 Nguyễn Thị Hà Chinh 15/10/1988 Phúc Yên

9 T019209 Vũ Tiến Công 26/03/1996 Hoà Bình

10 T019210 Lương Văn Công 30/08/1997 Lạng Sơn

11 T019211 Trần Thị Phương Cúc 14/06/1995 Thái Nguyên

12 T019212 Ly Mí Dình 07/12/1995 Hà Giang

13 T019213 Vũ Công Duẩn 27/01/1995 Thái Bình

14 T019214 Nguyễn Phương Dung 02/08/1996 Vĩnh Phúc

15 T019215 Phạm Thị Dung  04/10/1990 Hải Phòng

16 T019216 Đặng Chí Dũng 18/05/1976 Hà Nội

17 T019217 Nguyễn Thùy Dương 30/11/1996 Hà Nội

18 T019218 Nguyễn Doãn Hải Đăng 12/09/2004 Hà Tây

19 T019219 Nguyễn Văn Điền 10/01/1998 Nam Định

20 T019220 Nguyễn Thị Hồng Điệp 17/01/1996 Vĩnh Phúc

21 T019221 Hà Văn Đức 29/08/1997 Bắc Giang

22 T019222 Đỗ Hương Giang 15/08/1981 Thanh Hóa

23 T019223 Lương Trường Giang 04/09/2000 Lào Cai

24 T019224 Vũ Văn Hải 22/01/1997 Lạng Sơn

25 T019225 Nguyễn Thanh Hằng 06/07/1995 Hà Nội

26 T019226 Lê Thu Hằng 19/09/2000 Yên Bái

27 T019227 Phan Thị Thu Hằng 30/12/1988 Hà Nội

28 T019228 Nguyễn Đức Hiện 28/08/1994 Hải Dương 

29 T019229 Chu Như Hoa 09/10/1999 Hà Nội

30 T019230 Nguyễn Mạnh Minh Hoàng 28/05/1997 Hà Nội

31 T019231 Đinh Văn Hoàng 04/05/1997 Thái Bình

32 T019232 Phan Việt Hoàng 22/11/1997 Vĩnh Phúc

33 T019233 Tạ Văn Huy 22/09/1996 Vĩnh Phúc

34 T019234 Nguyễn Thị Thanh Huyền 06/09/1996 Nghệ An
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35 T019235 Giản Viết Hùng 07/09/1996 Nghệ An

36 T019236 Nguyễn Việt Hùng 17/12/1997 Vĩnh Phúc

37 T019237 Bùi Quang Hưng 04/08/1996 Phú Thọ

38 T019238 Nguyễn Thị Lan Hương 08/07/1995 Hà Nội

(Danh sách bao gồm: 38 thí sinh)


